
Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Vận dụng Vận dụng 

cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

PHÒNG 
NGỪA TAI 
NẠN VŨ 
KHÍ, 
CHÁY NỔ 
VÀ CÁC 
CHẤT 
ĐỘC HẠI.

- Nhận 
biết 
được 
hành vi 
nào dễ 
xảy ra 
tai nạn 
nguy 
hiểm 
cháy 
nổ.

- Vận 
dụng 
ứng phó 
với các 
tình 
huống 
cháy, nổ 
nguy 
hiểm. 

Số câu: 3
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%

Số câu: 
2

  Số 
điểm: 1

Tỉ lệ: 
10%

Số câu: 
1

Số 
điểm: 1

Tỉ lệ:
10%

Số 
câu: 

3
Số 

điểm
:2= 

20%

QUYỀN 
SỞ HỮU 
TÀI SẢN 
VÀ NGHĨA 
VỤ TÔN 
TRỌNG 
TÀI SẢN 
CỦA 
NGƯỜI 
KHÁC.

Theo 
em 
quyền 
sở hữu 
tài sản 
của 
công 
dân là 
gì? Bao 
gồm 
những 
quyền 
nào?

- Hiểu 
và phân 
biệt 
được 
những 
tài sản 
nào Nhà 
nước 
quy định 
phải 
đăng kí 
quyền sở 
hữu?       
- Vì sao 
những 
tài sản 
đó phải 
đăng kí 
quyền sở 
hữu?

Vận 
dụng 
xử lí 
tình 
huống
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Số câu: 2
Số điểm: 6

Tỉ lệ:
60%

Số câu: 1
Số điểm: 

2
Tỉ lệ: 
20%

Số câu: 1
Số điểm: 

2
Tỉ lệ: 
20%

Số câu: 
1

Số 
điểm: 

2
Tỉ lệ: 
20%

Số 
câu: 

3
Số 

điểm
: 6=
60%

NHGĨA VỤ 
TÔN 
TRỌNG, 
BẢO VỆ 
TÀI SẢN 
NHÀ 
NƯỚC VÀ 
LỢI ÍCH 
CÔNG 
CỘNG.

Những 
lợi ích 
chung 
dành 
cho 
mọi 
người 
và xã 
hội 
được 
gọi là

Công 
dân có 
trách 
nhiệm 
gì đối 
với tài 
sản nhà 
nước và 
lợi ích 
công 
cộng

Số câu: 3
Số điểm: 

1,5
Tỉ lệ:
15%

Số câu: 
2

Số 
điểm: 1
Tỉ lệ: 
10%

Số câu: 
1

Số 
điểm: 

0,5
Tỉ lệ: 
5%

Số 
câu: 

3
Số 

điểm
: 1,5=
15%

QUYỀN 
TỰ DO 
NGÔN 
LUẬN.

Học 
sinh 
phát 
biểu  ý 
kiến 
trong 
tiết  sinh 
hoạt lớp 
là  thể 
hiện 
quyền 
nào?

Số câu: 1
Số điểm: 

0,5
Tỉ lệ: 5%

Số câu: 
1

Số 
điểm: 

Số 
câu: 

1
Số 



0,5
Tỉ lệ: 
5%

điểm
: 0,5
Tỉ lệ: 
5%

Tổng số 
câu

Tổng số 
điểm

Tổng tỉ lệ 
%

5
4

40%

3
3

30%

1
2

20%

1
1

10%

10
10=
100
%
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I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Hành vi nào dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm cháy nổ?
A. Cưa bom đạn chưa nổ để lấy thuốc nổ.
B. Nấu bếp ga.
C. Nấu bếp củi.
D. Nấu bếp điện.
Câu 2: Khi phát hiện bạn mang pháo nổ vào trường học em sẽ làm gì?
A. Nhờ bạn mua pháo.
B. Không quan tâm.
C. Báo với giáo viên.
D. Xin bạn cho đốt cùng.
Câu 3: Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội được gọi là:
A. Lợi ích cá nhân.
B. Lợi ích tập thể.
C. Lợi ích công cộng.
D. Lợi ích nhóm.
Câu 4: Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng được gọi chung là:
A. Điều cơ bản.
B. Điều cần thiết.
C. Điều kiện tối ưu.
D. Cơ sở vật chất.
Câu 5: Công dân có trách nhiệm gì đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
A. Tôn trọng và bảo vệ.
B. Khai thác và sử dụng.
C. Chiếm hữu và sử dụng.
D. Tôn trọng và khai thác.
Câu 6: Học sinh phát biểu ý kiến trong tiết sinh hoạt lớp là thể hiện quyền nào?
A. Quyền tố cáo. 
B. Quyền khiếu nại.
C. Quyền tự do ngôn luận.
D. Quyền xúc phạm danh dự.
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Theo em quyền sở hữu tài sản của công dân là gì? Bao gồm những 
quyền nào?
Câu 2: (2 điểm) a. Những tài sản nào Nhà nước quy định phải đăng kí quyền sở hữu?
                           b. Vì sao những tài sản đó phải đăng kí quyền sở hữu?



Câu 3: (2 điểm) Tình huống: Hải nhặt được một cái bóp, trong đó có 500 nghìn, một 
giấy phép lái xe, một thẻ căn cước công dân mang tên Vũ Văn Hùng. Do Hải lấy tiền 
đóng học phí chơi điện tử. Nên Hải chỉ lấy tiền để đóng học phí còn tiêu hủy hết các 
giấy tờ còn lại. Theo em:
 a. Hành động của Hải đúng hay sai? Vì sao?
 b. Nếu em là Hải em sẽ xử lí thế nào?
Câu 4: (1 điểm) Theo em để ứng phó với các tình huống cháy nổ nguy hiểm chúng 
ta cần phải làm gì?

……………………..HẾT……………………………………… 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu

HƯỚNG DẪN CHẤM 
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Câu Nội dung
Điể
m

I. TRẮC 
NGHIỆM
(3 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C C D A C

3

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1
(2 điểm)

* Quyền sở hữu tài sản của công dân là:
- Là quyền của công dân (chủ sở hữu) đối với những tài 
sản thuộc sở hữu của mình
- Quyền: sở hữu, sử dụng, định đoạt.

1

1

Câu 2
(2 điểm)

* Những tài sản đăng kí quyền sở hữu là:
a. Đất đai, nhà ở, xe máy, xe ô tô.
b.Vì có đăng kí thì Nhà nước sẽ bảo vệ tài sản cho công 
dân khi bị xâm phạm.

 1

    1   

Câu 3
(2 điểm)

* Xử lí tình huống:
a. Hải sai. Vì nhặt được của rơi phải trả lại cho chủ sở hữu 
hoặc giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm xử lí theo quy 
định của pháp luật.
b. Em sẽ giữ gìn cẩn thận và tìm cách trả lại cho chủ sở 
hữu  (trực tiếp hoặc gián tiếp). 

    1

    1

Câu 4
(1 điểm)

* Để ứng phó với các tình huống cháy nổ nguy hiểm:
- Trang bị kiến thức và kĩ năng phòng tránh, ứng phó với 
các tình huống cháy nổ nguy hiểm.
- Tập quan sát, nhận biết đề phòng những vật dụng có thể 
gây nguy hiểm cháy nổ như (đốt pháo, hộp quẹt, chiết 
bình ga, tàn thuốc…)

   1

  


